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NHÂN DANH 

                                        

                               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Du  Ho i 

Các Thẩm phán: Ôn  N u ễn Văn  ỉnh 

   Lê Thị Vân 

- Thư ký phiên tòa:    Trần Thị Hươn  Tran  - Thư ký Tòa  n nhân dân 

tỉnh Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ôn  Trần Hữu Du v  ôn  N u ễn Anh Khanh - Kiểm s t viên. 

N    16 th n  7 năm 2020, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  xét 

xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  46/2020/TLPT-HS n    26/3/2020 đ i với 

bị c o Trần Côn  Th, do có kh n  c o của bị c o đ i với b n  n hình sự sơ thẩm 

s  31/2019/HS-ST ngày 11/12/2019 của Tòa  n nhân dân hu ện ĐR, tỉnh Lâm 

Đồn . 

- Bị cáo kháng cáo: 

 rầ   ô g   , sinh năm 1973, tại tỉnh Ninh Thuận; nơi ĐKHKTT v   nơi 

ở: Thôn TrT, xã ĐK, hu ện ĐR, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: L m nôn ; trình độ 

học vấn:  iết đọc, biết viết; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn  i o: Khôn ; 

con ông Trần Hôn S, sinh năm 1935 v  b  Ừn  Nhục M, sinh năm 1951; vợ 

N u ễn Thị L, sinh năm 1975 v  có 04 n ười con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ 

nhất sinh năm 2009; tiền  n, tiền sự: Không; 

  ị c o bị bắt tạm  iam từ n    13/3/2015 đến n    11/6/2015 thì được tại 

n oại. N    21/02/2017 tiếp tục bị bắt tạm  iam đến n    10/3/2017 v  được 

tha  đổi biện ph p tạm  iam bằn  biện ph p đặt tiền để b o đ m. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Dươn  Đình N, Văn phòn  luật sư 

Dươn  Đình N – Đo n Luật sư tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

- Bị hại: Bà Lê Thị Châu M; sinh năm 1974; nơi cư trú: tổ 5, ấp 7, xã STr, 

hu ện TrB, tỉnh Đồn  Nai. Có mặt. 
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- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Luật sư Lê Cao T – 

Văn phòn  luật sư BT thuộc Đo n luật sư tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Bà N u ễn Thị L, sinh năm 

1975; nơi cư trú: thôn TrT, xã ĐK, hu ện ĐR, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Chị Trần Mộn  T1; sinh năm 1997; nơi cư trú: ấp 7, xã STr, hu ện 

TrB, tỉnh Đồn  Nai. Vắn  mặt. 

2. Chị Trần Cẩm L1; sinh năm 1999; nơi cư trú: thôn TrT, xã ĐK, hu ện 

ĐR, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

3. Ông K’K; sinh năm 1983; nơi cư trú: thôn LT, xã ĐK, hu ện ĐR, tỉnh 

Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

4. Ông N ọ Văn H; sinh năm 1971; nơi cư trú: thôn TrT, xã ĐK, hu ện 

ĐR, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

 5. Ông Đinh  ạt Đ; sinh năm 1965; nơi cư trú: thôn TrT, xã ĐK, hu ện 

ĐR, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

6. Ông Triệu Văn Th; sinh năm 1986; nơi cư trú: thôn TrT, xã ĐK, hu ện 

ĐR, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

7. Ông Lưu Văn M; sinh năm 1982; nơi cư trú: thôn TrT, xã ĐK, hu ện 

ĐR, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

8. Bà Đặn  Thị Đ1; sinh năm 1963; nơi cư trú: thôn TrT, xã ĐK, hu ện 

ĐR, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Xuất ph t từ việc vợ chồn  ôn  Trần Nhật D, bà Lê Thị Châu M cho vợ 

chồn  Trần Côn  Th, N u ễn Thị L va  tiền nhưn  c c bên khôn  th n  nhất 

với nhau về việc tr  nợ va  nên n    02/11/2014 bà M cùng con gái là Trần 

Mộn  T1 đến nh  Th cân c  phê trừ nợ, Th đồn  ý v  bà M cân được 189k  c  

phê, lúc này bà M vẫn đi lại v  hoạt độn  bình thườn , bị c o Th còn l  n ười 

trực tiếp khiên  c  phê lên cân cho bà M. 

Đến chiều n    03/11/2014 bà M và con gái T1 lại tiếp tục đến nh  Th để 

cân c  phê trừ nợ. Khi đi, bà M điều khiển xe m   chở T1 v  man  theo 01 ổ 

khóa, mục đích khóa cổn  nh  Th để Th khôn  chở c  phê đi b n. Qu  trình đòi 

nợ, bà M thể hiện sự qu  đ n  tron  cư xử nên Th v  vợ bức xúc. Do Th không 

Đ ý cho bà M tiếp tục cân c  phê nên hai bên x   ra cãi vã, to tiến . Lúc n  , Th 

 ọi h n  xóm xun  quanh v  trưởn  thôn l  ôn  N ọ Văn H đến để  i i qu ết. 
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Tại nh  Th, ông H lập biên b n v  nói bà M đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”. Bà M 

khôn  Đ ý, nói ông H khôn  có thẩm qu ền  i i qu ết nên ông H đã xé bỏ biên 

b n rồi cùn  mọi n ười đi ra n o i, tron  nh  chỉ còn lại bà M n ồi trên  hế d i, 

s t cửa hôn , tư thế khoanh hai chân trên  hế, hai ta  đút v o túi  o kho c, T1 

n ồi phía bên tron  xem tivi. Th cùn  với vợ đi ra qu n trước nh , ôn  Đ, ông 

H, bà N1, b  Đ1 đều đứn  phía n o i cổn  v  nói chu ện.  

Tron  lúc nói chu ện, ôn  Đ có nói: “Giờ mời không về thì chỉ còn cách 

kéo ra rồi đóng cổng lại”. Nghe ôn  Đ nói vậ , Th và bà L đi v o nh . V o 

trong nhà, Th đứn  ở vị trí bên tr i cửa chính, nhìn từ ngoài vào, bà L đi theo 

cửa hôn  đứn  phía sau bà M. Vợ chồn  Th  êu cầu bà M đi về nhưn  bà M vẫn 

n ồi trên  hế v  to tiến  nói lại. Bà L tiến đến túm tóc bà M,  iật ra phía sau, bà 

M bỏ chân tr i xu n , đồn  thời qua  lại c o cấu bà L. Lúc này Th đi lại, hai ta  

nắm cổ  o bà M rồi dùn  chân đạp v o bụn  dưới bà M, làm bà M n ồi bệt 

môn  xu n  nền nh ,  iữa b n u n  nước v   hế d i. Th tiếp tục tiến lại, chân 

tr i đứn  s t b n u n  nước, chân ph i đứn   iữa hai chân bà M. Th dùng hai 

ta  túm tóc v  dìm đầu bà M xu n  nền nh . Bà M liên tục ch n  cự v  dùn  

ta  c o cấu lại. Khi bà M co chân tr i lại lấ  thế đứn  lên thì Th dùn  chân ph i 

đạp v o đầu   i bà M, hai bên liên tục  iằn  co nhau. Sau đó, Th đứn  qua bên 

ph i bà M, bà L leo lên  hế d i bên tr i bà M để kéo bà M ra ngoài, bà M ch n  

cự lại v  n ồi lết dưới nền nh . Khi Th và bà L kéo bà M ra  ần cửa chính thì T1 

lao v o  iằn  co, kéo bà L ra. Lúc này Th x c hai ta  v o hai bên n ch bà M, 

qua  lưn  bà M ra đườn , mặt hướn  v o nh . Sau đó Th kẹp bên ta  tr i, bà L 

kẹp bên ta  ph i, kéo bà M ra cổn . Qu  trình kéo bà M từ tron  nh  ra cổn , bà 

M liên tục  iằn  co,  hì n ười xu n , có lúc môn  chạm đất, hai chân duỗi 

thẳn  đồn  thời c o cấu lại Th v  Lắm. Khi ra đến đ n  đ  trước cổn , bà L bỏ 

ra nhưn  bà M vẫn c o cấu,  iằn  co. Lúc n  , b  Võ Thị N1 đứn   ần đó đi lại 

 ỡ bà M và bà L ra, bà L đi qua qu n v o nh , Th cũn  bỏ bà M ra, đi đườn  

cổn  chính v o nhà. Bà M đứn  dậ , nhặt đ  ném theo bà L rồi đi theo Th vào 

tron  hiên nh . Khi v o đến hiên nh , bà M lấ  ổ khóa tron  n ười ném trún  

n ực bà L, bà L bắt được ổ khóa. N a  sau khi ném ổ khóa về phía bà L, bà M 

n ồi xu n  hiên nh  v  nói với cô T1 l  bị đ nh  ã  chân, rồi  ọi điện cho 

chồn  l  ôn  Trần Nhật D đến. Qu  trình đi từ cổn  v o hiên nh , bà M không 

bị n ã ha  có va chạm n o kh c v o vùn  đầu   i, điều n   đã được nhữn  

n ười l m chứn  x c nhận. Bà M n ồi ở hiên nh  cho đến khi Côn  an xã Đạ 

K'N n  đến. Sau đó, được ôn  K’Kr l  Phó Côn  an xã cõn  ra xe v  chở đến 

Phòng khám quân dân y xã PhL cấp cứu. Từ đâ  bà M được chu ển lên  ệnh 

viện đa khoa tỉnh Lâm Đồn  rồi chu ển xu n   ệnh viện chấn thươn  chỉnh 
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hình Th nh ph  Hồ Chí Minh ( L 30-32, 39-41, 50-55, 58-61, 75, 87, 89, 97-

101, 119-136, 147-182, 270-279). Quá trình bà M điều trị vết thươn  đầu   i 

tr i l  liên tục, chân tr i nẹp c  định. Tron  qu  trình điều tra, cơ quan chức 

năn  đã thu  iữ 01 ổ khóa m u bạc; 01 cục đ  kích thước 5x7cm, m u xanh ( L 

33). 

Tron  qu  trình điều tra, Cơ quan điều tra Côn  an hu ện ĐR đã tiến h nh 

trưn  cầu  i m định tỷ lệ thươn  tật đ i với b  Lê Thị Châu M cụ thể như sau: 

Tại   n kết luận  i m định ph p   về thươn  tích s  01 n    14/01/2015 

của TrT pháp y - Sở Y tế tỉnh Lâm Đồn  kết luận:    Lê Thị Châu M bị đứt dâ  

chằn  chéo trước   i tr i đã phẫu thuật, di chứn  hạn chế độn  t c   i tr i; R ch 

sụn chêm n o i; Vỡ sụn lồi cầu tron    i tr i; Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  

tích  â  nên hiện tại l  35% ( L 39, 40). 

Tại b n kết luận  i m định lại lần 2 s : 81/16/T T n    15/8/2016 của 

Viện ph p   qu c  ia phân viện tại Th nh ph  Hồ Chí Minh kết luận b  Lê Thị 

Châu M bị đứt ho n to n dâ  chằn  chéo trước đã được phẫu thuật t i tạo dâ  

chằn ; Vỡ lồi cầu xươn  đùi  â  hạn chế t c độn  khớp   i mức độ nhẹ; R ch 

sụn chêm   i tr i đã được phẫu thuật. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích 

 â  nên tại thời điểm  i m định l  35% ( L 392-395). 

Tại b n kết luận  i m định bổ sun  s : 57/17/T T n    22 th n  5 năm 

2017 của Viện ph p   qu c  ia phân viện tại Th nh ph  Hồ Chí Minh thể hiện: 

Bà Lê Thị Châu M bị chấn thươn    i tr i đứt dâ  chằn  chéo trước   i tr i, 

r ch sụn chêm n o i, vỡ sụn cầu lồi tron    i tr i l  do t c độn  n o i lực  â  ra.    

Tại b n c o trạn  s  19/THQCT-VKS n    01/8/2019 Viện kiểm s t nhân 

dân hu ện ĐR đã tru  t  bị c o Trần Côn  Th về tội “C  ý  â  thươn  tích” 

theo qu  định tại kho n 2 Điều 104  ộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại b n  n s  31/2019/HSST n    11/12/2019 của Tòa  n nhân dân hu ện 

ĐR, tỉnh Lâm Đồn : 

1. Tu ên b  bị c o Trần Côn  Th phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụn  kho n 2 Điều 104  ộ luật Hình sự năm 1999; điểm a kho n 2 

Điều 134; Điều 38  ộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o Trần Côn  Th 24 (hai mươi b n) th n  tù. Thời hạn tù tính từ 

n    bắt  iam để thi h nh  n. Được trừ v o 109 n    đã tạm  iam trước đó. 

2. Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụn  c c Điều 584, 585, 586  ộ luật dân 

sự.  uộc bị c o Trần Côn  Th ph i bồi thườn  cho Lê Thị Châu M s  tiền l  

89.649.000đ. 
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Tiếp tục tạm  iữ s  tiền 20.000.000 đồn  (Hai mươi triệu đồn ) tại t i 

kho n tạm  iữ s  3949.0.1048910.00000 của Chi cục thi h nh  n hu ện ĐR mà 

bị c o Trần Côn  Th đã nộp để đ m b o cho việc thi h nh  n dân sự. 

3. Xử lý vật chứn : Áp dụn  điểm c kho n 2 Điều 106  ộ luật t  tụn  hình 

sự. Tu ên tiêu hủ  01 ổ khóa m u bạc; 01 cục đ  m u xanh kích thước 5cm x 7cm. 

4. Về  n phí: Áp dụn  Kho n 2 Điều 136  ộ luật T  tụn  hình sự v  N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c 

hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí, lệ phí 

Tòa án. 

 uộc bị c o Trần Côn  Th ph i nộp 200.000 đồn   n phí hình sự sơ thẩm 

v  4.482.000 đồn   n phí dân sự sơ thẩm.  

N o i ra b n  n còn tu ên qu ền kh n  c o. 

N    23/12/2019 bị c o Trần Côn  Th kh n  c o to n bộ b n  n sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  ị c o  iữ n u ên nội dun  kh n  c o v  khai 

nhận bị c o khôn  đạp bà M nên bị c o khôn  phạm tội như b n  n sơ thẩm đã 

kết tội bị c o.  ị hại Lê Thị Châu M đề n hị  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm a 

kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình sự, khôn  chấp nhận 

kh n  c o của bị c o,  iữ n u ên b n  n sơ thẩm.  

 ị c o tranh luận không đồn  ý với quan điểm của Viện kiểm s t nhân 

dân tỉnh Lâm Đồn  v  cho rằn  mình khôn  phạm tội. 

Luật sư Nam b o chữa cho bị c o: Có vi phạm thủ tục t  tụn  vì Chủ tọa 

phiên tòa sơ thẩm l  vợ của Kiểm s t viên tron  phiên tòa trước nên khôn  

kh ch quan. Chứn  cứ buộc tội bị c o l  khôn  có cơ sở hợp lý. Vì vậ  đề n hị 

Hội đồn  xét xử hủ  b n  n sơ thẩm. 

Luật sư T: Cấp sơ thẩm khôn  vi phạm t  tụn  vì luật khôn  qu  định, 

không đồn  ý hủ   n như luật sư Nam đề n hị. Th n  nhất với quan điểm của 

đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn . Đề n hị  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Qua lời khai của bị c o, bị hại, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan, 

n ười l m chứn  tại phiên tòa, có căn cứ x c định: Chiều n    03/11/2014 b  

Lê Thị Châu M và con gái Trần Mộn  T1 đến nh  Trần Côn  Th để cân c  phê 

trừ nợ, do bà M cư xử qu  đ n  nên hai bên x   ra cãi vã, to tiến . Tron  khi 

x   ra cãi vã với nhau, Trần Côn  Th dùn  hai ta  nắm cổ  o bà M rồi dùn  
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chân đạp v o bụn  dưới bà M, làm bà M n ồi bệt môn  xu n  nền nh ,  iữa 

b n u n  nước v   hế d i. Th tiếp tục tiến lại, chân tr i đứn  s t b n u n  nước, 

chân ph i đứn   iữa hai chân bà M. Th dùn  hai ta  túm tóc v  dìm đầu bà M 

xu n  nền nh . Bà M liên tục ch n  cự v  dùn  ta  c o cấu lại. Khi bà M co 

chân tr i lại lấ  thế đứn  lên thì Th dùn  chân ph i đạp v o đầu   i bà M, hai 

bên liên tục  iằn  co nhau. Sau đó, hai bên tiếp tục tranh cãi, ẩu đ  rồi bà M 

được chu ển lên  ệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồn  rồi chu ển xu n   ệnh viện 

chấn thươn  chỉnh hình Th nh ph  Hồ Chí Minh để điều trị. 

Hậu qu : Tại b n kết luận  i m định s  81/16/T T n    15/8/2016 của 

Viện ph p   qu c  ia phân viện tại Th nh ph  Hồ Chí Minh kết luận b  Lê Thị 

Châu M bị đứt ho n to n dâ  chằn  chéo trước đã được phẫu thuật t i tạo dâ  

chằn ; Vỡ lồi cầu xươn  đùi  â  hạn chế t c độn  khớp   i mức độ nhẹ; R ch 

sụn chêm   i tr i đã được phẫu thuật. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích 

 â  nên tại thời điểm  i m định l  35%, đâ  l  hậu qu  n hiêm trọn . 

Xét lời khai của bị c o, bị hại, n ười liên quan, n ười l m chứn  phù hợp 

với c c chứn  cứ t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị c o 

Trần Côn  Th phạm tội “C  ý  â  thươn  tích” theo kho n 2 Điều 104 của  ộ 

luật Hình sự năm 1999 l  có căn cứ, đún  n ười, đún  tội, đún  ph p luật. 

[2] Xét kháng cáo kêu oan của bị c o Trần Côn  Th thì thấ  rằn : Các 

chứn  cứ thu thập có tron  hồ sơ đã đủ cơ sở để kết luận:  ị c o Trần Côn  Th 

l  n ười dùn  hai ta  nắm cổ  o rồi dùn  chân đạp v o bụn  dưới bà M, làm bà 

M n ồi bệt môn  xu n  nền nh ,  iữa b n u n  nước v   hế d i. Sau đó, Trần 

Công Th tiếp tục tiến lại, chân tr i đứn  s t b n u n  nước, chân ph i đứn   iữa 

hai chân bà M, Th dùn  hai ta  túm tóc v  dìm đầu bà M xu n  nền nhà. Bà M 

liên tục ch n  cự v  dùn  ta  c o cấu lại. Khi bà M co chân tr i lại lấ  thế đứn  

lên thì Th dùn  chân ph i đạp v o đầu   i bà M, như lời khai của bà M l  có căn 

cứ. 

N o i việc  iằn  co với bị c o Th và bà L thì bà M khôn  hề có sự xô xát 

với n ười n o kh c, n o i ra khôn  ai t c độn  lên cơ thể của bà M, bà M cũn  

khôn  bị té n ã. Từ khi bị chấn thươn , bà M đã được điều trị liên tục từ lúc 

kh m tại Phòn  kh m quân dân   xã PhL, chu ển nhập viện từ n    04/11/2014 

tại  ệnh viện đa khoa Lâm Đồn  v  chu ển viện đến  ệnh viện chấn thươn  

chỉnh hình Th nh ph  Hồ Chí Minh. Theo côn  văn s  1041/CV-BVCTCH 

n    14/6/2019 của  ệnh viện chấn thươn  chỉnh hình Th nh ph  Hồ Chí Minh 

( L665) đã x c định việc cho bà M về nh  u n  thu c sau 20 n    l  theo sự 

chỉ định của b c sĩ; điều n   phù hợp cho bệnh nhân nội soi t i tạo dâ  chằn , 

để  i m sưn , viêm v  phù nề sau chấn thươn . 
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N ười l m chứn  ôn  K’K l  n ười nhìn thấ  bà M bị đau ở đầu   i tr i, 

khôn  thể đứn  dậ  đi lại được, ôn  K’K cũn  l  n ười chở bà M đến trạm   tế 

xã PhL để điều trị. 

Đ i với lời khai của Đinh  ạt Đ, N ọ Văn H, Triệu Văn Th đều khai có 

thấ  bị c o Th và bà L kéo bà M từ tron  nh  của Th ra n o i nhưn  khôn  

chứn  kiến việc Trần Côn  Th có dùn  chân ph i đạp v o đầu   i của bà M hay 

không. Nhưn  c c lời khai của n ười l m chứn  thể hiện lúc có, lúc khôn  có 

việc bà M bị té n ã. Vì vậ  lời khai của nhữn  n ười l m chứn  cũn  khôn  có 

căn cứ  ỡ tội cho bị c o. 

Lời khai của b  N u ễn Thị L l  vợ của bị c o Trần Côn  Th, lời khai của 

bà Đặn  Thị Đ1 cũn  x c định bà M khôn  bị té n ã m  chỉ sau khi ném bà L, 

bà M mới khụ  xu n  n a  bậc thềm. Mặt kh c, tại biên b n x c minh hiện 

trườn  n    05/02/2015 ( L31) có nhữn  n ười tham  ia l  Trần Côn  Th, 

N u ễn Thị L, Lê Thị Châu M, Trần Mộn  T1, Trần Nhật D, Đinh  ạt Đ và Võ 

Thị Nam m  khôn  có Triệu Văn Th. Như vậ  lời khai của Triệu Văn Th cho 

rằn  chứn  kiến việc ôn  Th và bà L kéo bà M từ tron  nh  của Th ra ngoài 

nhưn  khôn  thấ  ôn  Trần Côn  Th có dùn  chân ph i đạp v o đầu   i của bà 

M l  khôn  có căn cứ. 

Tại b n kết luận  i m định bổ sun  s : 57/17/T T n    22 th n  5 năm 

2017 của Viện ph p   qu c  ia phân viện tại Th nh ph  Hồ Chí Minh thể hiện: 

Bà Lê Thị Châu M bị chấn thươn    i tr i đứt dâ  chằn  chéo trước   i tr i, 

r ch sụn chêm n o i, vỡ sụn cầu lồi tron    i tr i l  do t c độn  n o i lực  â  

ra. Như vậ , vết thươn  của bị hại Lê Thị Châu M do một mình bị c o Trần 

Công Th gây nên, ngoài ra không có ai khác cùng tham gia. 

 Xét lời khai của bị hại, n ười liên quan v  c c n ười l m chứn  phù hợp 

với c c t i liệu chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n, biên b n thực n hiệm điều tra, 

biên b n x c định hiện trườn , kết luận  i m định thươn  tích; phù hợp về thời 

 ian, khôn   ian, địa điểm x   ra vụ  n, phù hợp với cơ chế hình th nh vết 

thươn ; có đủ căn cứ x c định thươn  tích của bị hại Lê Thị Châu M do bị c o 

Trần Côn  Th  â  ra. C c chứn  cứ có mâu thuẫn như B n  n phúc thẩm s  

87/HSPT, n    15/11/2018 của Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  cũn  được 

khắc phục. Vì vậ  kh n  c o kêu oan của bị c o khôn  có cơ sở để xem xét. 

Tòa  n cấp sơ thẩm x c định bị hại cũn  có một phần lỗi nhưn  khi qu ết định 

hình phạt lại khôn   p dụn  kho n 2 Điều 51 của  ộ luật Hình sự l  thiếu sót. 

Đ i với Luật sư b o chữa cho bị c o đề n hị hủ  b n  n sơ thẩm, cho rằn  

có vi phạm t  tụn , vì Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm l  vợ của Kiểm s t viên tron  
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phiên tòa sơ thẩm trước đó. Vấn đề n   đã được  i i qu ết tron   iai đoạn sơ 

thẩm v  Tòa án cấp sơ thẩm khôn  vi phạm t  tụn  theo Điều 53 của  ộ luật T  

tụn  hình sự; c c vấn đề kh c cũn  đã được phân tích nêu trên nên lời đề n hị 

của Luật sư b o chữa cho bị c o là không có cơ sở để xem xét. 

[3] Về  n phí: Do kh n  c o khôn  được chấp nhận nên bị c o Trần Côn  

Th ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

1. Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình sự. 

Khôn  chấp nhận kh n  c o của bị c o Trần Côn  Th,  iữ n u ên b n  n 

sơ thẩm. 

Tu ên b  bị c o Trần Côn  Th phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụn  kho n 2 Điều 104 của  ộ luật Hình sự năm 1999; điểm a kho n 

2 Điều 134; Điều 38; kho n 2 Điều 51 của  ộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o Trần Côn  Th 24 (hai mươi b n) th n  tù. Thời hạn tù tính 

từ n    bắt  iam để thi h nh  n. Được trừ thời hạn tạm  iữ, tạm  iam từ n    

13/3/2015 đến n    11/6/2015 và từ n    21/02/2017 đến n    10/3/2017 vào 

thời  ian chấp h nh  n. 

2. Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụn  c c Điều 584, 585, 586 của  ộ luật 

Dân sự.  uộc bị c o Trần Côn  Th ph i bồi thườn  cho Lê Thị Châu M s  tiền 

l  89.649.000đ. 

Kể từ n    n ười được thi h nh  n có đơn  êu cầu thi hành án nếu n ười 

ph i thi h nh chưa thanh to n hết s  tiền trên thì còn ph i tr  kho n tiền lãi theo 

mức lãi qu  định tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự tươn  ứng với thời gian chậm 

tr  tại thời điểm thanh toán. 

“Trường hợp b n án, quyết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười ph i thi hành 

án dân sự có quyền tho  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

Tiếp tục tạm  iữ s  tiền 20.000.000 đồn  (hai mươi triệu đồn ) tại t i 

kho n tạm  iữ s  3949.0.1048910.00000 của Chi cục thi h nh  n hu ện ĐR mà 

bị c o Trần Côn  Th đã nộp để đ m b o cho việc thi h nh  n dân sự. 

3. Xử lý vật chứn : Áp dụn  điểm c kho n 2 Điều 106  ộ luật T  tụn  hình 

sự. Tu ên tiêu hủ  01 ổ khóa m u bạc; 01 cục đ  m u xanh kích thước 5cm x 7cm. 
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4. Về  n phí: Áp dụn  kho n 2 Điều 136  ộ luật T  tụn  hình sự v  N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c 

hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí, lệ phí 

Tòa án.  uộc bị c o Trần Côn  Th ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự sơ thẩm, 

200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm và 4.482.000 đồn   n phí dân sự sơ thẩm. 

5. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (02); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Phòng PV27- CA tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND huyện ĐR (02); 

- VKSND huyện ĐR (01); 

- Cơ quan CSĐT CA ĐR (01);  

  - Cơ quan THAHS CA ĐR (01); 

- Cơ quan THADS hu ện ĐR (01); 

- Bị cáo (01);  

- Bị hại (01); 

- N ười liên quan (01); 

- Luật sư (02); 

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

( ã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 

 

 


